	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	[image: image8.emf]z


1


z


2


z


3


n


1


z


4


C


z


5


z


5


,


z


6




z

1

z

2

z

3

n

1

z

4

C

z

5

z

5

,

z

6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau: 
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=30~ (2Ps + Py) + - War Y
=3*5_(2*7+0)+0-0=1
Chon khau 1 Ia khau dan, khi tach nhom ta chi ¢6 1 nhom tinh dinh loai 3 (2,3,4,5 nhu hinh
1.1bb. Dy 12 co c4u loai 3.
Cong thirc céu tao co cau: 1=1+0

3) Tinh bac tw do va xép loai co cdu déng co diesel (hinh 1.3a)

Hinh 1.3b

Hinh 1.3a

Béc t do co cdu duor tinh theo cng thirc
W= 30— (2Ps+ Pa) + - Wn
=377 (2510+0)+0-0=1
Chon khau 1 1a khau dAn, khi tach nhom ta chi c6 3 nhom tinh dinh loai 2 (2,3; 4,5; 6,7) nhw
hinh 1.3b. Day la co cau loai 2.
Céng thirc cdutaococdu:1=1+0+0+0

4) Tinh bac tu do va xép loai co cdu bom oxy (hinh 1.4a)

o ¥ =

Dangky | | pingnnap

I8 Bai giang: Nguyén Iy may - chrong
1doc

[ vai tap nguyén Iy may
E]
[ Bai tap Nguyén Iy may, tinh ap xuét
cén thiét trén piston dé co cAu can
béng finh cho co cdu
B1 @’ 3

TUYEN DYNG KHONG GIGI HAN





Bài 2. (2,5 điểm) 
	Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun, với số răng các bánh răng là: Z1 = 30, Z2 = 20, Z4 = Z5’ = 16, Z5 = 48 như hình vẽ. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 750 vòng/phút. Trục bánh răng trung tâm 3 và bánh răng 6 đồng tâm. Hãy xác định:

a. Số răng các bánh răng Z3, Z6? (1 điểm)

b. Tốc độ quay của cần C? (0,75 điểm)

c. Tỉ số truyền u16? (0,75 điểm)
	


Bài 3. (2,5 điểm) 

Cho bộ truyền đai dẹt truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=8kW, khoảng cách trục là 1150mm, số vòng quay bánh dẫn là 1440 vòng/phút, bánh bị dẫn 450 vòng/phút, đường kính bánh dẫn d1=180mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn, hãy xác định:

a. Góc ôm đai của bánh dẫn? (0,5 điểm)

b. Chiều dài tính toán của dây đai và chiều dài dây đai cần thiết để có thể nối đai? (1 điểm)
c. Giả sử lực căng ban đầu F0=800N. Hãy xác định hệ số ma sát tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn? ( 1 điểm)
Bài 4. (3,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1=100000 Nmm. Biết khoảng cách trục a = 250mm, số răng Z1=20, Z2=75 và 200(((80. Hãy xác định: 

a. Môđun pháp mn của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng β? (1,5 điểm)

b. Xác định phương, chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là α = 20°? (2,0 điểm)
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 


Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY


Lớp:  17C1- CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

                           (Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	1


	- Xác định bậc tự do của cơ cấu:

Công thức:W=3n-(2p5+p4-r)-Wth=3.7-(10.2+0-0)-0

                     =1btd
Trong đó:
  n=7 (1,2,3,4,5,6,7)

 p5= 10 (01, 03, A, B, C, D, E, F, hai khớp trượt tại khâu 3 và 7) 
r=0, Wth=0
	1,5
0,5
0,25

0,5

0,25

	2
	1
	Số răng các bánh răng Z3, Z6
- Tính Z3
  Theo điều kiện đồng trục:

aw23=aw12
(m(Z3-Z2)/2= m(Z1+Z2)/2

( Z3=Z1+2Z2​=30+2.20=70 răng
Thế số vào tính đúng kết quả
- Tính Z6
  Theo điều kiện đồng trục:

aw45=aw5’6
(m(Z4+Z5)/2= m(Z6-Z5’)/2

(Z6= Z4+Z5+Z5’=16+48+16=80 răng
Thế số vào tính đúng kết quả

	1,0
0,5

CT 0,25

Kết quả 0,25

0,5

CT 0,25

Kết quả 0,25



	
	2
	- Tốc độ cần C
Ta có: 
u13/C=1-((1/(C)=1-(n1/n​C)=-Z3/Z1
(nC=n1Z1/(Z1+Z3)=(750.30)/(30+70)

        =225 (vòng/phút)
thế số và tính kết quả
	0,75
Biến đổi công thức đúng 0,5

Tính đúng 0,25

	
	3
	-  Tỉ số truyền u16
u16=u13/C.u46=(-Z3/Z1)(-Z5/Z4)(Z6/Z5’)
     =(-70/30)(-48/16)(80/16)=35
Thế số vào tính kếtq uả
	0,75

CT đúng 0,5
Tính đúng

0,25

	3
	1


	Góc ôm đai bánh dẫn:

Dùng công1 trong 2  thức sau để tính góc ôm đai, nếu tính theo công thức đầu thì phải xác định d2
[image: image4.png]a; = 180 —57.




 
         (u=n1/n2=1440/450=3,2)
(1= 180-57.180.(3,2-1)/1150=160,40
(nếu tính d2 rồi áp dụng công thức ra kết quả đúng cũng chấp nhận)
	0,5

Đúng công thức, đúng kết quả

0,25

0.25

	
	2


	- Chiều dài tính toán dây đai: dùng công thức sau để tính:

d2=d1.u=180.3,2=576mm
[image: image5.png]dl+d2 —d1)?
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   = 2.1150+(.(180+576)/2+(576-180)2/(4.1150)
   = 3521,6mm (chấp nhận sai số do lấy (=3,14)
Thế số vào tính kết quả
- Chiều dài cần thiết để nối đai: L+ (100-400) mm Kết quả trong giới hạn này là đúng.
	1,0
Đúng công thức, đúng kết quả

0,5

0,25



	
	3

	Xác định hệ số ma sát để không xảy ra trượt trơn: điều kiện để không xảy ra trượt trơn 
[image: image6.png]fa
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Trong đó Ft=(1000P1)/v=1000.8/13,57=589,5N
(chấp nhận kết quả do làm tròn vận tốc là 13,6m/s,  Ft=588,2N)
v= ((d1n1)/60000=((.180.1440)/60000=13,57m/s
Biến đổi công thức: 

ef(((Ft+2F0)/(2F0-Ft)

suy ra f(ln((Ft+2F0)/(2F0-Ft))/( 

với (=(.160,4/180=2,8rad
thế số vào ta có f(0,276
(chấp nhận sai số do sai số của Ft)
	1,0
- Đúng Ft : 0,25

- Đúng v: 0,25 

- biến đổi đúng công thức : 0,25  ra đúng kết quả 0,25


	4


	1


	- Mođun  pháp của bánh răng:

Dựa vào điều kiện: 200(((80
Suy ra : cos80(cos((cos200
 Mà: cos(=mn(Z1+Z2)/2a

 Thế vào, ta có: 

 cos80( mn(Z1+Z2)/2a (cos200
((2a. cos80)/(Z1+Z2)( mn(2a.cos200/(Z1+Z2)

((2.250. cos80​​)/(20+75)( mn((2.250. cos200​​)/(20+75)

(5,2( mn(4,95
Thế số vào tìm mn, lưu ý mn=5mm theo tiêu chuẩn
- Tính góc nghiêng răng:

 Công thức cos(=m(Z1+Z2)/2a, suy ra (=18,20
	1,0
Tính đúng và chọn m tiêu chuẩn

0,75

            0,25
0,5



	
	2
	- Phương chiều lực ăn khớp:


[image: image7.wmf]
- Độ lớn lực ăn khớp:

F​t1=Ft2= (2T1cos()/mn Z1=(2.100000cos18,20)/(5.20)

           =1899,9N
Fr1=Fr2=Ft1. tan(/cos(=729,9N
Fa1=Fa2=Ft1tan(=624,6N
	1,0
Xác định đúng phương chiều

1,0
Đúng công thức và tính đúng


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI

   


           
   LƯ THỊ YẾN VŨ
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